
MÔN NGỮ VĂN Phòng thi: 601

TT SBD Họ, đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường THCS
Số 

phách
Điểm

1 V01 Trần Phương Anh 19/06 /2010 9A1 Phương Canh VA60 6.50
2 V02 Nguyễn Quỳnh Anh 05/02/2010 9A10 Tây Mỗ VA61 5.75
3 V03 Nguyễn Đỗ Hà Anh 10/7/2010 9V2 Việt Úc VA62 6.00
4 V04 Phạm Minh Anh 24/08/2010 9A10 Tây Mỗ VA63 6.25

5 V05 Nguyễn Ngọc Ánh 17/05/2010 AE 9.1 Nam Từ Liêm VA64 6.25
6 V06 Đặng Minh Châu 14/01 /2010 9A1 Phương Canh VA65 6.25
7 V07 Đinh Ngọc Minh Châu 8/30/2010 9V2 Việt Úc VA66 6.75
8 V08 Trần Minh Châu 04/12/2010 9S1 Đoàn Thị Điểm VA67 6.75
9 V09 Bùi Mai Chi 29/04/2010 AE9.1 Nam Từ Liêm VA68 6.25

10 V10 Dương Khánh Chi 09/02/2010 9A0 Đại Mỗ VA69 6.25
11 V11 Vũ Thùy Dương 31/07/2010 9A5 Mỹ Đình 2 VA70 6.75
12 V12 Vũ Mỹ Duyên 4/4/2010 9A1 Phương Canh VA71 6.50
13 V13 Lại Minh Hằng 09/01/2010 9A1 Nam Từ Liêm VA72 6.50
14 V14 Vũ Thị Thúy Huyền 24/05/2010 9A5 Nam Từ Liêm VA73 6.00
15 V15 Nguyễn Linh Khanh 12/04/2010 9C4 Đoàn Thị Điểm VA74 6.00
16 V16 Tạ Minh Khánh 31/05/2010 9C6 Đoàn Thị Điểm VA75 5.75
17 V17 Trần Khánh Linh 21/8/2010 9C12 Đoàn Thị Điểm VA76 5.75
18 V18 Đàm Bảo Linh 23/02/2010 9A2 Nam Từ Liêm VA77 7.25
19 V19 Nguyễn Hà Linh 29/05/2010 9A4 Nguyễn Du VA78 6.00
20 V20 Trịnh Hoàng Ngân 8/5/2010 9A5 Nguyễn Quý Đức VA79 6.75
21 V21 Trần Nguyễn Như Ngọc 03/06/2010 AE 9.2 Nam Từ Liêm VA80 7.50
22 V22 An Thảo Nguyên 9/1/2010 9H2 Olympia Vắng
23 V23 Lê Yến Nhi 08/10/2010 9A10 THCS Tây Mỗ VA81 7.25
24 V24 Phạm Thị Yến Nhi 21/05/2010 9A0 THCS Mễ Trì VA82 7.50
25 V25 Phạm Linh Phương 14/12/2010 9V Đoàn Thị Điểm VA83 7.75
26 V26 Nguyễn Minh Phương 6/15/2010 9A1 Nguyễn Quý Đức VA84 6.75
27 V27 Vũ Ngọc Bảo Quyên 2/10/2010 9C M.V.Lô-mô-nô-xốp VA85 6.50
28 V28 Dương Đỗ Quyên 18/10/2010 9A1 Đoàn Thị Điểm VA86 6.50
29 V29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8/7/2010 9A1 Phương Canh VA87 7.25
30 V30 Nguyễn Thị Anh Thơ 13/08/2010 9A2 Xuân Phương VA88 6.75
31 V31 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 16/03/2010 9A2 Tây Mỗ VA89 5.50
32 V32 Phạm Mai Trang 14/04/2010 9A1 Lý Nam Đế VA90 6.00
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